
PHIẾU ÔN TẬP SỐ 9 

Ngày 21/8/2024 

Họ và tên…………………………………………… Lớp: 2A3 

I. TOÁN 

Bài 1: Đặt tính và tính:  

        52 + 17                      8 + 61                    75 – 23                 98 - 4 

…………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………..………… 

Bài 2: Số ? 

61 + 7 = … 77 – 3 … = 43        … + 12 = 45 

34 + 23 – 37 = …                 65 – 10 + 32 = … 

Bài 3: Cho các số: 47, 32, 83, 91 

a) Viết các số theo thứ tự giảm dần: …………………………………..… 

b) Số lớn nhất là: …….  Số bé nhất là: ….... 

Bài 4. Một sợi dây dài 46 cm. Hà cắt đi 22 cm. Sợi dây còn lại của Hà 

dài: 

 

A. 66 cm                  B. 24 cm             C. 43 cm                  D. 34 cm 

Bài 5: Lớp 1A có 37 bạn, trong đó có 22 bạn nam. Hỏi lớp 1A có bao 

nhiêu bạn nữ? 

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...……………… 

II. TIẾNG VIỆT 

Bài 1: Học thuộc lòng và trả lời câu hỏi bài 9: Cô giáo lớp em 

Bài 2: Nghe viết bài 9 Cô giáo lớp em (2 khổ thơ đầu) 


